
BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP, TIẾN ĐỘ CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CỦA THUỐC 

1. Đối với gói thầu thuốc generic: 

STT Tên hoạt 
chất 

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng 

Đường 
dùng 

Dạng 
bào chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá 
kế 

hoạc
h 

Nhó
m 

thuốc 

Tiến độ 
cung 
cấp 

Giá trị bảo 
đảm dự 

thầu 

1           

2           

…           

2. Đối với gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị: 

ST
T 

Tên 
hoạt 
chất 

Tên thuốc 
hoặc tương 
đương điêu 

trị 

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng 

Đườn
g 

dùng 

Dạng 
bào 
chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượng 

Giá 
kế 

hoạc
h 

Nhó
m 

thuố
c 

Tiến độ 
cung 
cấp 

Giá trị 
bảo 

đảm dự 
thầu 

1            

2            

…            

3. Đối với gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền: 

ST
T 

Tên thành 
phần của 

thuốc 

Nồng độ, 
hàm 

lượng 
(nếu có) 

Đườ
ng 

dùn
g 

Dạng 
bào chế 

Đơn 
vị 

tính 

Số 
lượn

g 

Giá kế 
hoạch 

Nhó
m 

thuố
c 

Tiến độ 
cung 
cấp 

Giá trị 
bảo đảm 
dự thầu 

1           

2           

…           
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